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[bookmark: _Toc155009046][bookmark: _Toc171535414]1. Lý do chọn đề tài
Thuế là một phạm trù gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước. Trong bất kỳ chế độ xã hội nào, thuế luôn được xem là công cụ hữu hiệu nhất để huy động nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu chi tiêu công và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò đặc biệt quan trọng đó của thuế đặt ra yêu cầu phải không ngừng hoàn thiện công tác quản lý thuế (QLT), nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách được bền vững, công bằng và hiệu quả.
Trên phương diện thực tiễn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Lào) là một quốc gia đang phát triển. Hệ thống thuế của Lào đã không ngừng được cải cách và hoàn thiện theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ số và quản lý rủi ro. Bối cảnh chung của cả nước tác động trực tiếp đến công tác quản lý thuế tại các địa phương, trong đó có tỉnh Louangprabang – một trong những trung tâm du lịch và văn hóa lớn nhất miền Bắc Lào.
Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh Louangprabang, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm tỷ trọng áp đảo (trên 91% tổng số doanh nghiệp) và đóng góp gần 2/3 tổng thu nội địa. Tuy nhiên, thực tiễn quản lý thuế đối với DNNVV tại tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định như: một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai thuế, hiệu quả thanh tra kiểm tra chưa cao, tỷ lệ nợ thuế còn cao… Hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm năng lực công chức thuế còn hạn chế, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, và các thách thức đặc thù từ nền kinh tế giao dịch tiền mặt phổ biến.
Vì vậy, việc lựa chọn đề tài "Quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Louangprabang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào" làm luận án tiến sĩ là hết sức cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu: Phát triển và bổ sung lý luận về quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế tỉnh Louangprabang, Lào.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Hệ thống hoá, phát triển và bổ sung cơ sở lý luận về quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Phân tích, đánh giá kinh nghiệm quản lý thuế đối với DNNVV tại cục thuế một số tỉnh ở một số nước trong khu vực và ở Lào, từ đó rút ra bài học cho Louangprabang.
Đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Louangprabang, Lào.
Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Louangprabang, Lào.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Phạm vi nghiên cứu:
Nội dung: Tập trung vào 9 nội dung quản lý thuế: (i) Lập dự toán thu thuế; (ii) quản lý đăng ký thuế; (iii) quản lý kê khai thuế; (iv) quản lý tính thuế; (v) quản lý thu nộp thuế; (vi) quản lý hoàn thuế, miễn giảm thuế; (vii) thanh tra, kiểm tra thuế; (viii) quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; (ix) tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.
Không gian: Cục Thuế tỉnh Louangprabang, Lào.
Thời gian: Số liệu thực trạng giai đoạn 2020 – 2025; giải pháp đề xuất đến năm 2030, tầm nhìn 2035.
4. Câu hỏi nghiên cứu
1. Những nhân tố chủ yếu nào tác động đến kết quả quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của cơ quan thuế cấp tỉnh?
2. Cục Thuế tỉnh Louangprabang, Lào có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm các tỉnh ở một số nước trong khu vực để hoàn thiện quản lý thuế đối với DNNVV trong điều kiện cụ thể của mình?
3. Những hoạt động nào mà Cục thuế tỉnh Louangprabang cần cải thiện để đảm bảo kết quả quản lý thuế tốt hơn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh?
4. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội cụ thể của tỉnh Louangprabang, Lào những năm tới, cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần làm gì để tăng cường QLT đối với DNNVV đến năm 2030, tầm nhìn 2035?
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận án sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp:
Nhóm phương pháp nghiên cứu định tính: Tổng hợp, phân tích, so sánh và hệ thống hóa lý thuyết; phương pháp chuyên gia (phỏng vấn sâu 10 chuyên gia).
Nhóm phương pháp nghiên cứu định lượng: Thống kê mô tả số liệu thứ cấp từ Cục Thuế tỉnh Louangprabang giai đoạn 2020-2025; điều tra bằng bảng hỏi với 300 phiếu, thu về 285 phiếu hợp lệ (gồm 75 cán bộ thuế và 210 DNNVV), sử dụng thang đo Likert 5 mức độ; phân tích dữ liệu bằng SPSS 25.0 (Cronbach's Alpha, EFA, hồi quy tuyến tính bội).
6. Đóng góp mới của luận án
Về khoa học:
Phát triển và làm rõ thêm một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý thuế đối với DNNVV của cơ quan thuế cấp tỉnh.
Phát triển, làm rõ thêm các chỉ tiêu đánh giá kết quả quản lý thuế đối với DNNVV.
Về thực tiễn:
Phân tích thực trạng QLT đối với DNNVV ở tỉnh Louangprabang giai đoạn 2020-2025, nêu bật kết quả, hạn chế và nguyên nhân.
Thông qua khảo sát thực nghiệm, đánh giá được mức độ tác động của các nhân tố đến hiệu quả QLT.
Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác QLT đối với DNNVV đến năm 2030, tầm nhìn 2035.
7. Kết cấu của luận án
Luận án gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
Chương 2: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
\Chương 3: Thực trạng quản lý thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Louangprabang, Lào
Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Louangprabang, Lào.



CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan
Luận án đã tổng quan có hệ thống các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước theo ba cấp độ:
Nghiên cứu chung về quản lý thuế: Nguyễn Thành Trung (2017), Sẻn Sắc Sulysắk (2019), ADB (2020), OECD (2021), Martínez-Vázquez (2022).
Nghiên cứu về nội dung cụ thể của quản lý thuế: Trần Huy Trường (2015), Lèng Hoàng Minh (2017), Vongphachanh Vongpadith (2018), David Tansey (2019).
Nghiên cứu về quản lý thuế cấp tỉnh và đối với DNNVV: Bùi Thị Thu Thảo (2020), Ketsana Phommachanh (2020), Phạm Thị Hiền Thảo (2021), OECD (2022).
Từ tổng quan, luận án xác định ba khoảng trống nghiên cứu chính: (1) Thiếu nghiên cứu hệ thống, tích hợp các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả QLT DNNVV tại Lào;
(2) Các nghiên cứu trước chưa đủ chiều sâu để giải quyết thách thức chuyển đổi số; (3) Tồn tại nhiều ý kiến khác nhau về ưu tiên giữa kiểm soát và hỗ trợ.
Bảng 1.1: Ma trận liên kết giữa khoảng trống nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và định hướng giải quyết
	Khoảng trống nghiên cứu
	Câu hỏi nghiên cứu liên quan
	Định hướng giải quyết

	Thiếu nghiên cứu hệ thống, tích hợp
	Câu hỏi 1, 3
	Xây dựng mô hình lý thuyết, khảo sát định lượng tại Chương 2, mục 2.4

	Chưa đủ chiều sâu cho chuyển đổi số
	Câu hỏi 2, 4
	Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề xuất lộ trình số hóa tại Chương 3

	Tồn tại nhiều ý kiến về ưu tiên
	Câu hỏi 1, 3
	Phân tích hồi quy xác định nhân tố then chốt, đề xuất giải pháp trọng tâm


(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
1.2. Lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.1. Khái niệm và tiêu chí xác định
Tại Lào, DNNVV được xác định theo Thông tư số 18/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, dựa trên ba tiêu chí: số lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu năm trước, và tổng nguồn vốn.
Bảng 2.1: Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Lào
	TT
	Lĩnh vực SXKD
	Doanh nghiệp nhỏ
	Doanh nghiệp vừa

	1
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng
	Lao động ≤100; Doanh thu ≤50 tỷ Kip; Vốn ≤20 tỷ Kip
	Lao động ≤200; Doanh thu ≤200 tỷ Kip; Vốn ≤100 tỷ Kip

	2
	Thương mại, dịch vụ, logistic
	Lao động ≤50; Doanh thu ≤100 tỷ Kip; Vốn ≤100 tỷ Kip
	Lao động ≤100; Doanh thu ≤300 tỷ Kip; Vốn ≤100 tỷ Kip


(Nguồn: Bộ Tài chính Lào, 2023)
1.2.2. Đặc điểm của DNNVV ảnh hưởng đến quản lý thuế
Cơ cấu sở hữu đơn giản, gắn với gia đình; ranh giới tài sản cá nhân và doanh nghiệp không rõ ràng.
Nguồn lực tài chính hạn chế, khó tiếp cận vốn.
Trình độ quản lý, hiểu biết pháp luật thuế không đồng đều.
Ứng dụng CNTT thấp, hệ thống kế toán thủ công phổ biến.
Nhạy cảm với biến động kinh tế và chính sách.
Tính không đồng nhất cao về ngành nghề, quy mô.
1.3. Lý luận về quản lý thuế đối với DNNVV
1.3.1. Khái niệm
Luận án định nghĩa: Quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là hoạt động của cơ quan thuế, sử dụng hệ thống phương pháp và công cụ quản lý gắn với biện pháp nghiệp vụ phù hợp, tác động lên DNNVV nhằm thực hiện đồng thời hai mục tiêu: (1) Bảo đảm các DNNVV tuân thủ đầy đủ, chính xác và kịp thời các nghĩa vụ thuế; (2) Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và giảm thiểu chi phí tuân thủ cho DNNVV.
1.3.2. Sự khác biệt trong QLT đối với DNNVV
Triết lý: "Hỗ trợ để tuân thủ" thay vì chỉ "kiểm soát và trừng phạt".
Ưu tiên chức năng: Tuyên truyền, hỗ trợ được đặt lên hàng đầu.
Phương pháp: Quản lý rủi ro với tiêu chí đơn giản, dễ quan sát.
Công cụ: Ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với DNNVV.
1.3.3. Nội dung quản lý thuế đối với DNNVV
Luận án xác định 9 nội dung cốt lõi: (1) Lập dự toán thu thuế; (2) Quản lý đăng ký thuế; (3) Quản lý kê khai thuế; (4) Quản lý tính thuế; (5) Quản lý thu nộp thuế; (6) Quản lý hoàn thuế, miễn giảm thuế; (7) Thanh tra, kiểm tra thuế; (8) Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; (9) Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.
1.3.4. Các tiêu chí đánh giá kết quả quản lý thuế
Hệ thống tiêu chí gồm 11 chỉ tiêu định lượng và 2 tiêu chí định tính:
Nhóm kết quả tổng quát: Tỷ lệ hoàn thành dự toán; Tốc độ tăng trưởng số thu.
Nhóm tuân thủ thủ tục: Tỷ lệ nộp HSKT đúng hạn; Tỷ lệ sử dụng kê khai điện tử.
Nhóm thanh tra kiểm tra: Tỷ lệ DNNVV được TTKT; Tỷ lệ phát hiện vi phạm; Số thuế truy thu, phạt.
Nhóm quản lý nợ: Tỷ trọng nợ thuế; Tỷ lệ giảm nợ thuế.
Nhóm hỗ trợ: Tỷ lệ phản hồi đúng hạn; Thời gian giải quyết hoàn thuế; Số lượng hoạt động tuyên truyền.
Tiêu chí định tính: Mức độ hài lòng; Niềm tin của NNT.
1.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng
Nhân tố chủ quan (từ cơ quan thuế): Năng lực lãnh đạo; Điều kiện vật chất, kỹ thuật; Trình độ và đạo đức cán bộ; Sự phối hợp nội bộ; Trình độ ứng dụng CNTT.
Nhân tố khách quan: Sự hiểu biết và ý thức tuân thủ của NNT; Chính sách kinh tế vĩ mô; Hệ thống văn bản pháp quy; Sự phối hợp liên ngành; Đặc điểm, tập quán kinh doanh địa phương.
1.3.6. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Luận án kế thừa mô hình QLT hiện đại của OECD và lý thuyết hành vi tuân thủ, đề xuất mô hình hồi quy:
HQ_QLT = β₀ + β₁ QTRR + β₂ UDCNTT + β₃ CLCB + β₄ HT_NNT + β₅ DK_TC + β₆ NT_THUE + β₇ TDPT + ε
Bảng 2.2: Định nghĩa và Thang đo các Biến trong Mô hình Nghiên cứu
	Nhóm
	Biến độc lập
	Ký hiệu
	Định nghĩa

	Năng lực CQT
	Quản trị rủi ro thuế
	QTRR
	Mức độ áp dụng đánh giá, phân loại và xử lý rủi ro

	
	Ứng dụng CNTT
	UDCNTT
	Mức độ hiện đại và hiệu quả của ứng dụng CNTT

	
	Chất lượng cán bộ
	CLCB
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phẩm chất

	
	Hỗ trợ NNT
	HT_NNT
	Mức độ hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ

	Đặc điểm DNNVV
	Điều kiện tài chính
	DK_TC
	Khả năng vốn, dòng tiền, tiếp cận tài chính

	
	Nhận thức về thuế
	NT_THUE
	Sự hiểu biết và ý thức tự nguyện chấp hành

	Môi trường pháp lý
	Tính dự báo của PL
	TDPT
	Mức độ rõ ràng, ổn định, minh bạch của chính sách thuế

	Biến phụ thuộc
	Hiệu quả QLT
	HQ_QLT
	Kết quả tổng hợp qua các tiêu chí về tuân thủ, số thu, sự hài lòng


(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
1.4. Kinh nghiệm thực tiễn và bài học cho Louangprabang
Luận án nghiên cứu kinh nghiệm từ Cục Thuế tỉnh Nam Định (Việt Nam) về tổ chức bộ máy chuyên trách và kiểm soát chặt chẽ; từ tỉnh Hòa Bình (Việt Nam) về tuyên truyền đa dạng và đơn giản hóa thủ tục; từ tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) về ứng dụng CNTT và xây dựng văn hóa tuân thủ.
Bài học rút ra cho Louangprabang:
Thành lập bộ phận chuyên trách quản lý DNNVV.
Đẩy mạnh số hóa toàn bộ quy trình QLT.
Coi tuyên truyền, hỗ trợ là nhiệm vụ then chốt.
Áp dụng quản lý rủi ro trong thanh tra kiểm tra.
Xây dựng văn hóa tuân thủ thuế trong cộng đồng.


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DNNVV TẠI TỈNH LOUANGPRABANG
2.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội tỉnh Louangprabang
Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Louangprabang (2020-2025)
(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Louangprabang)
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	TTBQ (%)

	1
	GRDP
	Tỷ Kip
	12.890
	13.950
	14.890
	16.730
	18.600
	20.450
	9,7

	2
	GRDP bình quân 
	Triệu Kip
	40,1
	42,8
	48,1
	53,6
	55,0
	56,5
	7,1

	3
	Tổng thu ngân sách
	Tỷ Kip
	850,5
	980,2
	1.085,6
	1.623,0
	1.233,7
	1.358,0
	9,8

	4
	Tỷ trọng Nông - Lâm - Thủy sản
	%
	23,5
	22,8
	21,7
	20,6
	20,3
	20,0
	–

	5
	Tỷ trọng Công nghiệp - Xây dựng
	%
	35,1
	36,0
	36,8
	37,5
	38,0
	38,2
	–

	6
	Tỷ trọng Dịch vụ - Thương mại
	%
	41,4
	41,2
	41,5
	41,9
	41,7
	41,8
	–


2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV
Bảng 3.2: Quy mô và tốc độ tăng trưởng số lượng DNNVV theo loại hình (2020-2025)
	Loại hình
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	TTBQ (%)

	Công ty TNHH
	1.478
	1.497
	1.569
	1.744
	1.853
	1.978
	6,0%

	Công ty Cổ phần
	472
	491
	508
	548
	615
	685
	7,7%

	Doanh nghiệp Tư nhân
	411
	419
	423
	436
	459
	470
	2,7%

	Tổng DNNVV
	2.361
	2.407
	2.500
	2.728
	2.927
	3.133
	5,8%


(Nguồn: Cục Thuế tỉnh Louangprabang)
2.3. Thực trạng các nội dung quản lý thuế
2.3.1. Công tác lập dự toán và kết quả thu
Bảng 3.5: Kết quả thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn giai đoạn 2020-2025)
	Loại thuế
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	TTBQ

	Thuế GTGT
	38.241
	39.449
	40.254
	44.375
	50.354
	55.500
	7,7%

	Thuế TNDN
	8.126
	8.383
	8.554
	10.214
	15.057
	18.200
	17,5%

	Thuế TTĐB
	7.518
	7.756
	7.914
	9.684
	12.254
	14.000
	13,2%

	Thuế tài nguyên
	8.668
	8.942
	9.124
	12.574
	15.120
	16.800
	14,1%

	Tổng cộng
	74.197
	76.540
	78.102
	90.055
	95.155
	107.000
	7,6%


(Đơn vị: Triệu Kíp; Nguồn: Cục Thuế tỉnh Louangprabang 
Tổng thu NSNN từ DNNVV tăng từ 74.197 triệu Kip (2020) lên 107.000 triệu Kip (2025), tốc độ tăng bình quân 7,6%/năm. Thuế GTGT luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 50%).Thuế TTĐB và thuế tài nguyên cũng tăng trưởng hai con số, phù hợp với phục hồi du lịch và khai thác khoáng sản.
2.3.2. Quản lý đăng ký thuế
Bảng 3.6: Tình hình biến động và cơ cấu DNNVV được cấp MST (2020-2025)

	Chỉ tiêu
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	TTBQ

	Tổng số DNNVV được cấp MST
	2.157
	2.346
	2.393
	2.631
	2.801
	3.017
	6,9%

	Tỷ lệ tăng trưởng số DN mới/năm
	–
	8,76%
	2,00%
	9,95%
	6,46%
	7,71%
	–


(Nguồn: Cục Thuế tỉnh Louangprabang)
Số DNNVV được cấp MST tăng liên tục, từ 2.157 (2020) lên 3.017 (2025), tăng bình quân 6,9%/năm. Sau đại dịch COVID-19, tăng trưởng phục hồi mạnh (9,95% năm 2023). Tuy nhiên, vẫn tồn tại chênh lệch giữa số đăng ký và số thực tế kê khai (năm 2025 có 3.133 DNNVV hoạt động nhưng chỉ 3.017 được cấp MST), cho thấy còn doanh nghiệp "ma".
2.3.3. Quản lý kê khai thuế
Bảng 3.7: Tình hình nộp hồ sơ khai thuế của DNNVV (2020-2025)

	Chỉ tiêu
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Số DNNVV phải nộp HSKT
	2.361
	2.407
	2.500
	2.728
	2.927
	3.133

	Tỷ lệ nộp HSKT (%)
	85,9
	87,3
	90,1
	90,9
	93,3
	94,7

	Tỷ lệ HSKT nộp đúng hạn (%)
	91,8
	92,7
	92,2
	92,8
	93,6
	95,4


(Nguồn: Cục Thuế tỉnh Louangprabang)
Tỷ lệ nộp HSKT tăng từ 85,9% (2020) lên 94,7% (2025), tỷ lệ nộp đúng hạn cũng cải thiện từ 91,8% lên 95,4%. Kết quả này phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền, hỗ trợ và đôn đốc. Tuy nhiên, số DNNVV chưa nộp HSKT năm 2025 vẫn còn 165 doanh nghiệp (5,3%), tập trung chủ yếu ở nhóm Doanh nghiệp Tư nhân (tỷ lệ tuân thủ chỉ 71,3%).
2.3.4. Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Bảng 3.9: Tình hình nợ thuế và hiệu quả quản lý nợ đối với DNNVV (2020-2025)

	Chỉ tiêu
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Tổng số nợ thuế đến 31/12 (Triệu Kip)
	5.200
	6.100
	7.250
	7.500
	7.800
	8.100

	Tỷ trọng nợ/Tổng thu (%)
	7,0
	8,0
	9,3
	8,3
	8,2
	7,6

	Hiệu quả thu hồi nợ (số thu hồi/nợ đầu kỳ) (%)
	21,2
	19,7
	19,3
	22,0
	23,1
	25,6


(Nguồn: Cục Thuế tỉnh Louangprabang)
Tổng nợ thuế tăng dần về giá trị tuyệt đối, từ 5.200 triệu Kip (2020) lên 8.100 triệu Kip (2025). Tỷ trọng nợ/tổng thu được kiểm soát ở mức 7-9,3%, cao nhất vào năm 2022 (9,3%) do ảnh hưởng dịch COVID-19. Hiệu quả thu hồi nợ được cải thiện từ 21,2% (2020) lên 25,6% (2025), cho thấy nỗ lực đôn đốc nhưng vẫn còn khiêm tốn. Các biện pháp cưỡng chế mạnh ít được áp dụng do thủ tục phức tạp.
2.3.5. Thanh tra, kiểm tra thuế
Bảng 3.11: Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp đối với DNNVV (2020-2025)

	Chỉ tiêu
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Tổng số cuộc TT, KT tại trụ sở DN
	185
	190
	195
	210
	220
	235

	Tỷ lệ phát hiện vi phạm (%)
	96,2
	96,3
	96,4
	96,2
	96,4
	96,2

	Tổng số thuế truy thu, phạt (Triệu Kip)
	4.850
	5.200
	5.650
	6.500
	7.100
	8.000


(Nguồn: Cục Thuế tỉnh Louangprabang)

Số cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp tăng dần từ 185 (2020) lên 235 (2025). Tỷ lệ phát hiện vi phạm ở mức rất cao, trên 96%, cho thấy rủi ro tuân thủ trong DNNVV lớn. Số thuế truy thu, phạt tăng từ 4.850 triệu Kip lên 8.000 triệu Kip, bình quân mỗi cuộc thu về 34 triệu Kip (2025). Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện gần tuyệt đối phản ánh việc lựa chọn đối tượng còn dàn trải, chưa thực sự sắc bén.
Bảng 3.12: Kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế đối với DNNVV (2020-2025)
	Năm
	Tổng số DNNVV đang hoạt động
	Số được kiểm tra
	Tỷ lệ kiểm tra (%)
	Tỷ lệ phát hiện vi phạm (%)
	Số thuế truy thu, phạt (Triệu Kip)

	2020
	2.301
	690
	30,0
	31,0
	8.450,5

	2021
	2.450
	735
	30,0
	33,1
	9.125,8

	2022
	2.543
	687
	27,0
	36,0
	10.320,3

	2023
	2.611
	627
	24,0
	41,0
	12.150,7

	2024
	2.665
	587
	22,0
	46,0
	14.025,1

	2025
	2.900
	551
	19,0
	50,1
	16.200,0


(Nguồn: Cục Thuế tỉnh Louangprabang)
Tỷ lệ kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế giảm dần từ 30% (2020) xuống 19% (2025), nhưng tỷ lệ phát hiện vi phạm tăng mạnh từ 31% lên 50,1%. Điều này chứng tỏ việc áp dụng quản lý rủi ro bước đầu có hiệu quả: tập trung nguồn lực vào đúng doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Số thuế truy thu, phạt qua kiểm tra tăng từ 8.450 triệu Kip lên 16.200 triệu Kip, đóng góp quan trọng vào ngân sách.
2.3.6. Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế
Bảng 3.13: Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của DNNVV đối với công tác tuyên truyền, hỗ trợ 
	Nội dung đánh giá
	Rất hài lòng
	Hài lòng
	Bình thường
	Không hài lòng
	Rất không hài lòng

	Mức độ rõ ràng, dễ hiểu của thông tin
	15%
	45%
	30%
	8%
	2%

	Thái độ phục vụ của cán bộ
	20%
	50%
	20%
	9%
	1%

	Tính chính xác của thông tin giải đáp
	12%
	40%
	35%
	10%
	3%

	Khả năng giải quyết dứt điểm vướng mắc
	10%
	35%
	38%
	15%
	2%

	Sự thuận tiện của các kênh cung cấp thông tin
	8%
	30%
	42%
	18%
	2%


(Nguồn: Khảo sát của tác giả, N=210 DNNVV)
Điểm sáng là thái độ phục vụ (70% hài lòng). Tuy nhiên, các chỉ số về chất lượng chuyên môn còn thấp: chỉ 52% hài lòng về tính chính xác của thông tin, 45% về giải quyết dứt điểm vướng mắc, và đặc biệt chỉ 38% hài lòng về sự thuận tiện của các kênh cung cấp thông tin. Kết quả này cho thấy công tác hỗ trợ còn nhiều bất cập, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cán bộ.
2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế
2.4.1. Thiết kế nghiên cứu và đánh giá thang đo
Cỡ mẫu hợp lệ: 285 (75 cán bộ thuế + 210 DNNVV).
Hệ số Cronbach's Alpha của các thang đo đều >0,7 (cao nhất 0,892).
Phân tích EFA cho thấy 7 nhân tố được trích với tổng phương sai trích 67,84%.
2.4.2. Kết quả phân tích hồi quy
Bảng 3.15: Kết quả phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế

	Biến độc lập
	Hệ số chưa chuẩn hóa (B)
	Hệ số chuẩn hóa (Beta)
	Sig.
	Kết luận

	(Hằng số)
	0,512
	
	0,021
	

	Quản trị rủi ro (QTRR)
	0,285
	0,301
	0,000
	Ảnh hưởng (+)

	Ứng dụng CNTT (UDCNTT)
	0,234
	0,247
	0,000
	Ảnh hưởng (+)

	Chất lượng cán bộ (CLCB)
	0,198
	0,215
	0,002
	Ảnh hưởng (+)

	Hỗ trợ NNT (HT_NNT)
	0,165
	0,182
	0,005
	Ảnh hưởng (+)

	Điều kiện tài chính DNNVV (DK_TC)
	0,121
	0,134
	0,018
	Ảnh hưởng (+)

	Nhận thức về thuế (NT_THUE)
	0,273
	0,291
	0,000
	Ảnh hưởng (+)

	Tính dự báo của pháp luật (TDPT)
	0,156
	0,168
	0,007
	Ảnh hưởng (+)

	R² hiệu chỉnh
	0,632
	F = 68,745 (sig.=0,000)
	
	


(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS của tác giả)
Thứ tự mức độ ảnh hưởng: QTRR (0,301) > NT_THUE (0,291) > UDCNTT (0,247) > CLCB (0,215) > HT_NNT (0,182) > TDPT (0,168) > DK_TC (0,134).
2.5. Đánh giá chung thực trạng
2.5.1. Kết quả đạt được
Quy mô và mức độ bao phủ đối tượng nộp thuế được mở rộng (3.017 DNNVV được cấp MST năm 2025).
Ý thức tuân thủ kê khai và nộp thuế cải thiện (tỷ lệ nộp HSKT đúng hạn 95,4%).
Tổng thu NSNN từ DNNVV tăng trưởng bình quân 7,6%/năm, góp phần quan trọng vào ngân sách tỉnh.
Thanh tra, kiểm tra bước đầu áp dụng quản lý rủi ro (tỷ lệ phát hiện vi phạm qua kiểm tra hồ sơ tăng từ 31% lên 50,1%).
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
Hạn chế chính:
Nợ đọng thuế tăng về giá trị tuyệt đối, hiệu quả thu hồi nợ còn thấp.
Chất lượng kê khai chưa cao, tỷ lệ tuân thủ của Doanh nghiệp Tư nhân chỉ 71,3%.
Ứng dụng CNTT chưa đồng bộ, tỷ lệ sử dụng kê khai điện tử chưa cao.
Công tác hỗ trợ NNT chưa đáp ứng kỳ vọng (chỉ 52% hài lòng về tính chính xác).
Kiểm soát nội bộ còn yếu, phối hợp liên ngành chưa hiệu quả.
Nguyên nhân:
Khách quan: Số lượng DNNVV lớn, giao dịch tiền mặt phổ biến, trình độ quản lý hạn chế.
Chủ quan: Năng lực cán bộ chưa đồng đều, hạ tầng CNTT chưa đáp ứng, tâm lý e ngại rủi ro, áp lực chỉ tiêu thu ngân sách.


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DNNVV TẠI TỈNH LOUANGPRABANG
3.1. Dự báo bối cảnh và định hướng
Bối cảnh quốc tế: Chuyển dịch chuỗi cung ứng, FDI vào ASEAN tăng; Cách mạng 4.0 đòi hỏi chuyển đổi số mạnh mẽ; Biến động giá nguyên liệu và lạm phát.
Bối cảnh trong nước: Áp lực nợ công và mất giá đồng Kip; Cải cách theo Nghị quyết Đại hội Đảng XI; Phát triển hạ tầng (đường sắt Lào - Trung).
Bối cảnh tỉnh Louangprabang: Du lịch phục hồi và bùng nổ; Phát triển làng nghề gắn với du lịch bền vững; Hình thành các cụm công nghiệp nhẹ.
3.2. Định hướng, quan điểm và mục tiêu đến năm 2035
Định hướng chiến lược:
(1) Chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện. (2) Quản lý dựa trên đánh giá rủi ro tuân thủ. (3) Xây dựng cơ quan thuế theo mô hình dịch vụ, lấy NNT làm trung tâm.
Quan điểm chỉ đạo: Kiên trì cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục; Kết hợp hài hòa giữa tăng cường kỷ cương và hỗ trợ DNNVV; Bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và có trọng tâm.
Mục tiêu đến năm 2030:
Tỷ lệ nộp HSKT đúng hạn >95%; sử dụng dịch vụ thuế điện tử >90%; nợ thuế/tổng thu <3%.
Tăng trưởng thu bình quân 8-10%/năm; tỷ trọng thuế TNDN từ DNNVV >20%.
Trên 80% DNNVV hài lòng với dịch vụ hỗ trợ; rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục.
Tầm nhìn 2035: Hoàn thành số hóa toàn diện, trở thành đơn vị dẫn đầu về ứng dụng CNTT trong QLT tại Lào; Xây dựng văn hóa tuân thủ tự nguyện.
3.3. Nhóm giải pháp nền tảng, cấp bách
3.3.1. Hiện đại hóa CNTT và chuyển đổi số toàn diện
Đầu tư nâng cấp hạ tầng: Xây dựng Trung tâm dữ liệu (Data Center) đạt chuẩn, nâng cấp đường truyền, bảo mật.
Phát triển Hệ thống quản lý thuế tích hợp thông minh (ITMS) với các phân hệ: đăng ký, kê khai, nộp thuế, quản lý nợ, thanh tra, hỗ trợ NNT.
Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, tích hợp từ nhiều nguồn (ngân hàng, hải quan, đăng ký kinh doanh).
Đào tạo nâng cao năng lực CNTT cho cán bộ thuế và hỗ trợ DNNVV.
3.3.2. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Xây dựng Khung năng lực nghề nghiệp chuẩn gồm 4 nhóm: chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ số, quản trị vận hành, phẩm chất và phục vụ.
Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng modular, tăng cường thực hành, e-learning.
Thành lập Trung tâm Phân tích Dữ liệu và Quản lý Rủi ro; các Đội Thanh tra chuyên sâu.
Gắn đào tạo với đánh giá, bổ nhiệm và đãi ngộ.
3.3.3. Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro ứng dụng AI và Big Data
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro chuyên sâu cho DNNVV (theo ngành nghề, lịch sử tuân thủ, chỉ số tài chính).
Ứng dụng học máy để tự động phân loại rủi ro (rất cao, cao, trung bình, thấp).
Lập kế hoạch thanh tra kiểm tra dựa trên kết quả đánh giá rủi ro.
Phát triển công cụ hỗ trợ thanh tra viên: phân tích chuỗi giao dịch, phát hiện bất thường, thanh tra từ xa (remote audit).
3.3.4. Phát triển hệ thống tuyên truyền, hỗ trợ thông minh
Xây dựng Trung tâm Tri thức Thuế số (cập nhật văn bản, hướng dẫn, video, infographic).
Ứng dụng AI để cá nhân hóa nội dung tuyên truyền, đẩy thông tin phù hợp đến từng doanh nghiệp.
Phát triển Chatbot AI hỗ trợ 24/7; nâng cấp tổng đài IVR.
Triển khai chương trình "Đối tác tuân thủ thuế" cho DNNVV có lịch sử tuân thủ tốt.
3.4. Nhóm giải pháp then chốt cho từng mảng nghiệp vụ
Quản lý kê khai: Đơn giản hóa biểu mẫu; tự động điền dữ liệu; kết nối API với phần mềm kế toán; ứng dụng kê khai trên di động.
Quản lý nợ và cưỡng chế: Xây dựng hệ thống quản lý nợ thông minh; phân loại nợ và đề xuất biện pháp linh hoạt; đơn giản hóa thủ tục cưỡng chế; xử lý dứt điểm nợ tồn đọng.
Thanh tra kiểm tra: Hoàn thiện quy trình dựa trên rủi ro; nâng cao năng lực chuyên môn (chuyển giá, thương mại điện tử); tăng cường thanh tra từ xa; phối hợp quốc tế trao đổi thông tin.
3.5. Nhóm giải pháp hỗ trợ và chiến lược dài hạn
Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành: Thể chế hóa trách nhiệm chia sẻ dữ liệu; xây dựng nền tảng kết nối liên ngành; huy động hiệp hội doanh nghiệp và toàn xã hội.
Hoàn thiện thể chế chính sách: Rà soát, đơn giản hóa hệ thống văn bản pháp luật thuế; xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù cho DNNVV (thuế khoán, giảm thủ tục); tăng cường đánh giá tác động chính sách.
3.6. Kiến nghị
3.6.1. Kiến nghị đối với Chính phủ Lào
Hoàn thiện khung pháp lý: Sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng quản lý rủi ro và giao dịch điện tử; ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Ưu tiên đầu tư chiến lược cho Dự án Hệ thống Quản lý Thuế Tích hợp Thông minh (ITMS).
Thành lập Ủy ban Liên ngành về Hiện đại hóa Quản lý Thuế do Phó Thủ tướng đứng đầu.
Bảo đảm nguồn lực tài chính và nhân sự ổn định, cơ chế đãi ngộ đặc biệt cho ngành thuế.
3.6.2. Kiến nghị đối với Bộ Tài chính và Cục Thuế Lào
Xây dựng và trình phê duyệt "Đề án tổng thể hiện đại hóa quản lý thuế giai đoạn 2026-2030".
Rà soát, sửa đổi toàn bộ thông tư, quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản hóa, ứng dụng CNTT.
Thành lập Trung tâm Phân tích Dữ liệu và Quản lý Rủi ro cấp Tổng cục; các Đội Thanh tra chuyên sâu.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế (OECD, IMF, ADB, WB) để tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo.
3.6.3. Kiến nghị đối với UBND tỉnh Louangprabang
Ban hành Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp cung cấp dữ liệu cho cơ quan thuế.
Thành lập Tổ công tác liên ngành do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.
Bố trí ngân sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng CNTT cho Cục Thuế.
Chỉ đạo các cơ quan truyền thông địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hóa tuân thủ thuế.
Đưa chỉ tiêu phối hợp quản lý thuế vào đánh giá hiệu quả công tác của chính quyền cấp huyện, xã.


KẾT LUẬN
Luận án "Quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Louangprabang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào" đã hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề ra, đem lại những kết quả có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.
Về lý luận, luận án đã hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận về QLT đối với DNNVV, xác định rõ 9 nội dung cốt lõi, 11 chỉ tiêu định lượng và 2 tiêu chí định tính để đánh giá hiệu quả. Luận án đã xây dựng và kiểm định thành công mô hình hồi quy với 7 nhân tố ảnh hưởng, trong đó Quản trị rủi ro thuế có tác động mạnh nhất (Beta=0,301), tiếp đến là Nhận thức về thuế của DNNVV (0,291) và Ứng dụng CNTT (0,247). Đây là đóng góp khoa học quan trọng trong bối cảnh nghiên cứu tại Lào.
Về thực tiễn, luận án đã cung cấp bức tranh toàn diện về thực trạng QLT đối với DNNVV tại tỉnh Louangprabang giai đoạn 2020-2025. Kết quả cho thấy những thành tựu đáng ghi nhận (tổng thu tăng bình quân 7,6%/năm, tỷ lệ nộp HSKT đúng hạn đạt 95,4% năm 2025) cùng những hạn chế cốt lõi (nợ đọng thuế còn cao, chất lượng hỗ trợ NNT chưa đáp ứng). Luận án chỉ rõ nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, đặc biệt là năng lực cán bộ và ứng dụng CNTT còn hạn chế.
Về giải pháp, luận án đề xuất hệ thống 11 giải pháp đồng bộ, phân thành ba nhóm ưu tiên: nhóm nền tảng cấp bách (hiện đại hóa CNTT, phát triển nhân lực, xây dựng hệ thống quản lý rủi ro ứng dụng AI, phát triển hỗ trợ thông minh); nhóm then chốt nghiệp vụ (hoàn thiện kê khai, quản lý nợ, thanh tra); nhóm hỗ trợ dài hạn (phối hợp liên ngành, hoàn thiện thể chế). Các kiến nghị được phân cấp rõ ràng đối với Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế Lào và UBND tỉnh Louangprabang.
Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành thuế và chính quyền địa phương trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế đối với DNNVV, góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách bền vững và thúc đẩy phát triển lành mạnh khu vực kinh tế quan trọng này tại tỉnh Louangprabang nói riêng và Lào nói chung đến năm 2030, tầm nhìn 2035.
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